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KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

DÀNH CHO HỌC SINH CẤP TIỂU HỌC 

NĂM HỌC 2024 -2025 

LỚP 1 

Tháng Tuần Chủ đề Tên bài học Mục tiêu bài học Tiết 

Tháng 

10 

1 

An toàn 

trong 

cuộc 

sống 

Kỹ năng 

phòng tránh 

tai nạn 

thương tích 

do vật sắc 

nhọn, té ngã 

- Nhận biết được những đồ vật sắc nhọn có thể 

gây tai nạn thương tích. 

- Nhận biết được những tai nạn thương tích có 

thể xảy ra khi vui chơi, tiếp xúc với các đồ vật 

sắc nhọn.  

- Nhận biết được các tình huống có khả năng 

gây tai nạn thương tích để hình thành thói quen 

cẩn trọng, đảm bảo an toàn cho bản thân khi 

tiếp xúc vật sắc nhọn.  

- Nhận biết được các tình huống nguy hiểm có 

nguy cơ gây ra té ngã hằng ngày. 

- Biết được một số nguyên tắc và cách sử dụng 

thang máy, thang cuốn, thang bộ một cách an 

toàn. 

- Sơ cứu được vết thương hở do vật sắc nhọn 

gây ra khi té ngã và cách nhờ sự trợ giúp từ 

người lớn. 

1 

2 2 

3 3 

4 
Kỹ năng học 

tập hiệu quả 

- Nhắc lại được các phương pháp giúp học tập 

hiệu quả.  

- Biết cách trang bị kiến thức thông qua nhiều 

cách học khác nhau.  

- Có hứng thú học tập khi trải nghiệm các cách 

học mới qua các môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng 

Anh.  

- Vận dụng dụng một số yêu cầu để thực hiện kế 

hoạch học tập hiệu quả. 

4 

Tháng 

11 

1 
Trường 

lớp  

thân yêu 

Kỹ năng giữ 

gìn đồ dùng 

học tập 

- Biết được tầm quan trọng của việc giữ gìn đồ 

dùng học tập như: Giúp đồ dùng học tập luôn 

mới và sạch sẽ. 

- Biết cách bao (bọc) vở, dán nhãn gọn gàng. 

- Tìm hiểu cách cất giữ và bảo quản đồ dùng học 

tập. 

5 

2 6 
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- Biết được cách tái chế đồ cũ thành đồ dùng học 

tập tiện ích. 

- Sắp xếp được góc học tập, nơi sinh hoạt cá 

nhân gọn gàng, ngăn nắp. 

3 

Kỹ năng tự 

phục vụ bản 

thân 

- Biết tự đánh giá khả năng, mức độ tự phục vụ 

của bản thân. 

- Nhận biết được ý nghĩa của kỹ năng tự phục 

vụ.  

- Ghi nhớ cách tự thực hiện những việc cá nhân 

như: vệ sinh cá nhân, gấp quần áo, gấp chăn 

màn, xếp gọn đồ chơi, tự giác trong ăn uống, 

mặc quần áo… 

- Chọn được trang phục phù hợp với hoạt động 

và thời tiết. 

7 

4 8 

Tháng 

12 

1 

Tự chăm 

sóc và 

phục vụ 

bản thân 

Thực hành 

kỹ năng làm 

việc nhóm 

(Ngoài sân) 

- Hiểu được lợi ích, ý nghĩa của tinh thần đoàn 

kết đội nhóm trong học tập và sinh hoạt. 

- Biết được cách rèn luyện các kỹ năng hợp tác 

qua những trò chơi trí tuệ, vận động nhẹ trong 

lớp. 

- Thực hành kỹ năng hợp tác để vượt qua các 

thử thách. 

9 

2 
Kiểm tra - 

Đánh giá 

HKI 

- HS làm phiếu đánh giá thông qua các câu hỏi  

trắc nghiệm và tự luận để khảo sát khả năng 

tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng. 

10 

3 Kỹ năng giữ 

an toàn khi ở 

nhà 

- Biết được lợi ích của việc tuân thủ các quy tắc 

an toàn khi ở nhà. 

- Nhận diện và biết cách xử lý một số tình huống 

không an toàn khi có người lạ đến nhà. 

- Biết được cách xử trí tai nạn thương tích khi ở 

nhà: bỏng hay hóc dị vật.  

- Vận dụng thiết kế cẩm nang an toàn khi ở nhà.  

11 

4 12 

Tháng 1 

1 
Chào 

đón năm 

mới 

Năm mới 

học kỹ năng 

chào hỏi và 

nhận tiền lì 

xì lịch sự 

- Hiểu được ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền Việt 

Nam, các phong tục, tập quán trong ngày Tết. 

- Hiểu ý nghĩa của phong tục lì xì ngày Tết. 

- Biết cách phụ giúp gia đình dọn dẹp và trang 

trí cho ngôi nhà tươm tất, sạch đẹp ngày Tết. 

- Làm được đồ trang trí ngày Tết. 

13 

2 14 
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- Vận dụng kiến thức để chúc Tết phù hợp với 

từng đối tượng: Ông bà, cha mẹ, anh chị em, 

họ hàng, hàng xóm. 

3 

Kỹ năng 

phòng tránh 

dị vật đường 

thở 

- Biết được các dấu hiệu khi bị hóc dị vật đường 

thở.  

- Biết được các vật/ đồ dùng/ thức ăn gây dị vật 

đường thở. 

- Hiểu được một số nguyên nhân gây hóc dị vật:  

- Biết được cách phòng tránh tai nạn do dị vật 

đường thở.  

- Thực hành được phương pháp giúp sơ cứu hóc 

dị vật. 

15 

4 16 

Tháng 2 

1 

Chăm 

sóc và 

phát 

triển bản 

thân 

Kỹ năng 

chuẩn bị bữa 

sáng dinh 

dưỡng 

- Nhận thức về tầm quan trọng của bữa sáng đối 

với sức khỏe.  

- Nhận biết những chất dinh dưỡng cần thiết cho 

bữa sáng.  

- Ghi nhớ những điều lưu ý khi ăn sáng và không 

bỏ bữa sáng.   

- Biết cách lựa chọn món ăn sáng phù hợp và bổ 

dưỡng. 

17 

2 

Kỹ năng 

quản lý giấc 

ngủ cá nhân 

- Nhận thức về tầm quan trọng của giấc ngủ đối 

với sức khỏe.  

- Nhận biết cách ngủ khoa học, đảm bảo sức 

khỏe.   

- Ghi nhớ công thức ngủ 3Đ khoa học.  

- Ghi nhớ những lưu ý khi ngủ để đảm bảo chất 

lượng giấc ngủ.  

- Vận dụng kiến thức để có một giấc ngủ ngon.  

18 

3 

Kỹ năng giữ 

gìn vệ sinh 

sạch sẽ 

- Nhận biết được ý nghĩa của hoạt động vệ sinh 

thân thể với bản thân.  

- Biết tự chăm sóc bản thân đúng cách thông qua 

việc tìm hiểu quy trình các bước đánh răng, rửa 

mặt, rửa tay phù hợp.  

- Ghi nhớ các bước chải răng đúng cách.  

- Nhắc lại được các cách giữ cho hàm răng chắc 

khỏe.  

- Biết và ghi nhớ quy trình rửa tay thường quy 

theo khuyến cáo của Bộ Y tế.  

19 

4 20 
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- Vận dụng sử dụng xà phòng để tẩy rửa vết bẩn 

hằng ngày.  

Tháng 3 

1 

Yêu 

thương 

gia đình 

–  

Quý 

trọng 

phụ nữ 

Quý trọng 

phụ nữ 

- Biết được nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Quốc 

tế phụ nữ. 

- Nhận thức về định kiến giới đang tồn tại trong 

xã hội hiện nay. 

- Hiểu được vai trò của người phụ nữ trong gia 

đình và xã hội. 

- Nhận thức được công ơn và sự hy sinh của 

người phụ nữ trong gia đình. 

- Biết cách thể hiện sự bình đẳng của phái nam 

và phái nữ thông qua các tình huống. 

- Thực hiện bày tỏ tình cảm của mình với những 

người phụ nữ thông qua những lời nói và hành 

động cụ thể. 

21 

2 22 

3 

Kỹ năng ứng 

phó với 

người lạ 

- Nhận biết được thế nào là người lạ an toàn và 

những người lạ không an toàn.  

- Tìm hiểu cách ứng phó khi gặp những tình 

huống nguy hiểm ở nhà, ở trường và nơi công 

cộng. 

- Biết cách liên hệ, nhờ hỗ trợ trong tình huống 

khẩn cấp.  

- Ghi nhớ các quy tắc khi ứng xử với người lạ 

hoặc khi cảm thấy nguy hiểm, bất an.  

- Ghi nhớ cách xử lý khi bị người lạ đuổi bắt hay 

tấn công.  

- Thực hành một số yêu cầu đã biết khi gặp 

người lạ để đảm bảo an toàn.  

23 

4 24 

Tháng 4 

1 
Môi 

trường 

xanh, 

cuộc 

sống 

xanh 

Em học sống 

xanh - Đi tìm 

không khí 

sạch 

- Nhận biết được những nguyên nhân khiến 

không khí bị ô nhiễm.  

- Tìm hiểu cách giảm thiểu tác hại vì không khí 

ô nhiễm.  

- Ghi nhớ những cách giúp hạn chế ô nhiễm 

không khí. 

- Tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè 

thực hiện những việc làm giảm thiểu biến đổi 

khí hậu.   

25 

2 26 
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3 

Nghề 

nghiệp 

yêu thích 

Tìm hiểu 

nghề nghiệp 

- Học viện 

Phi công 

- Nhận biết các kỹ năng cần có của phi công.  

- Tìm hiểu các kiến thức về máy bay như: Các 

loại máy bay, cấu tạo máy bay… 

- Trải nghiệm những hoạt động đơn giản để trau 

dồi những kiến thức và kỹ năng mà một phi 

công cần có.  

- Định hướng nghề nghiệp cho bản thân.  

27 

4 Tôi tình cảm 

- Nhận biết công ơn cha mẹ và biết trân trọng 

tình cảm yêu thương gia đình.  

- Nhận biết ý nghĩa của lòng biết ơn.  

- Liệt kê các cách thể hiện tình cảm với mọi 

người.  

- Tự tin thể hiện tình cảm yêu thương với những 

người thân trong gia đình.  

28 

Tháng 5 

1 

Hòa 

đồng với 

những 

người 

xung 

quanh 

Kiểm tra - 

Đánh giá 

HKII 

- HS làm phiếu đánh giá thông qua các câu hỏi  

trắc nghiệm và tự luận để khảo sát khả năng 

tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng. 

29 

2 

Thực hành 

kỹ năng làm 

việc nhóm 

(Ngoài sân) 

- Hiểu được lợi ích, ý nghĩa của tinh thần đoàn 

kết đội nhóm trong học tập và sinh hoạt. 

- Biết được cách rèn luyện các kỹ năng hợp tác 

qua những trò chơi trí tuệ, vận động nhẹ trong 

lớp. 

- Thực hành kỹ năng hợp tác để vượt qua các 

thử thách.  

30 

3 

Kỹ năng đi 

du lịch 

- Biết được các vật dụng cần chuẩn bị trước khi 

đi du lịch. 

- Tìm hiểu những thông tin cần nhớ và xác định 

người đáng tin cậy có thể giúp đỡ.  

- Biết cách xử lý và tìm kiếm sự giúp đỡ trong 

các tình huống cụ thể như bị say nắng, bị côn 

trùng cắn. 

- Nhận biết những biển cảnh báo nguy hiểm khi 

đi du lịch. 

- Ghi nhớ những cách bảo vệ bản thân an toàn 

khi đi du lịch.  

31 

4 32 
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

DÀNH CHO HỌC SINH CẤP TIỂU HỌC 

NĂM HỌC 2024 -2025 

LỚP 2 

Tháng Tuần Chủ đề Tên bài học Mục tiêu bài học Tiết 

Tháng 10 

1 

An toàn 

trong 

cuộc 

sống 

Kỹ năng 

phòng tránh 

bệnh dịch, 

lây nhiễm 

- Nhận biết được một số bệnh lây nhiễm thường 

gặp. 

- Nhận biết những nguyên nhân gây bệnh.  

- Ghi nhớ được các cách tăng cường sức đề 

kháng và đề phòng các bệnh lây nhiễm.  

- Tìm hiểu cơ chế tự bảo vệ của cơ thể. 

- Thực hiện được các biện phòng giúp nâng cao 

sức khỏe bản thân để phòng bệnh.  

- Thực hiện được các hành động giúp ngăn ngừa 

lây bệnh cho người khác và phòng tránh bị lây 

bệnh. 

1 

2 2 

3 3 

4 
Phát triển kỹ 

năng ghi nhớ 

- Nêu được khái niệm và cách phân loại trí nhớ.  

- Ghi nhớ những lợi ích nếu có một trí nhớ tốt.  

- Ghi nhớ các phương pháp giúp phát triển khả 

năng ghi nhớ.   

- Biết cách vận dụng trí nhớ vào học tập và các 

công việc hằng ngày. 

- Thực hiện các hoạt động giúp tăng cường trí 

nhớ trong cuộc sống hằng ngày.   

4 

Tháng 11 

1 

Trường 

lớp  

thân yêu 

Kỹ năng ứng 

phó khi bị 

bắt nạt 

- Nhận thức được bắt nạt là hành vi xấu. 

- Nhận diện được kẻ bắt nạt và những hành vi 

bắt nạt: Bắt nạt về thể chất, bắt nạt về tinh thần. 

- Biết được các hình thức bắt nạt phổ biến hiện 

nay trong trường học.  

- Lên án những hành vi bắt nạt học đường. 

- Thực hiện các biện pháp phòng tránh và ứng 

phó khi bị bắt nạt. 

5 

2 6 

3 

Kỹ năng 

sống gọn 

gàng, ngăn 

nắp 

- Biết được lợi ích của việc rèn luyện thói quen 

sống ngăn nắp.  

- Biết được cách sống ngăn nắp thông qua các 

hoạt động sắp xếp đồ dùng học tập, chỉnh đốn 

trang phục, dọn dẹp đồ chơi. 

7 

4 8 
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- Biết được cách phân loại và sắp xếp đồ đạc gọn 

gàng, ngăn nắp, đúng nơi quy định. 

- Thực hành được một số kỹ năng: sắp xếp ngăn 

nắp, dọn dẹp sạch sẽ.  

Tháng 12 

1 

Tự chăm 

sóc và 

phục vụ 

bản thân 

Thực hành 

kỹ năng làm 

việc nhóm  

(Ngoài sân) 

- Hiểu được lợi ích, ý nghĩa của tinh thần đoàn 

kết đội nhóm trong học tập và sinh hoạt. 

- Biết được cách rèn luyện các kỹ năng hợp tác 

qua những trò chơi trí tuệ, vận động nhẹ trong 

lớp. 

- Thực hành kỹ năng hợp tác để vượt qua các 

thử thách. 

9 

2 

Kiểm tra - 

Đánh giá 

HKI 

- HS làm phiếu đánh giá thông qua các câu hỏi  

trắc nghiệm và tự luận để khảo sát khả năng 

tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng. 

10 

3 

Kỹ năng 

tham gia 

giao thông 

an toàn 

- Biết một số qui định khi tham gia giao thông 

đường bộ; phân loại một số biển báo giao 

thông đường bộ. 

- Nhận diện những hành động tuân thủ và không 

tuân thủ luật giao thông.  

- Ghi nhớ các quy tắc an toàn khi đi bộ trên 

đường phố. 

- Thực hiện được một số hành vi phù hợp để giữ 

an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông.  

11 

4 12 

Tháng 1 

1 

Chào 

đón năm 

mới 

Năm mới và 

kỹ năng 

chào hỏi, 

chúc Tết 

- Hiểu được ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền Việt 

Nam, các phong tục, tập quán trong ngày Tết. 

- Biết được cách phụ giúp gia đình dọn dẹp và 

trang trí cho ngôi nhà tươm tất, sạch đẹp ngày 

Tết. 

- Thực hiện chúc Tết phù hợp với từng đối 

tượng: Ông bà, cha mẹ, anh chị em, họ hàng... 

- Thực hiện những hành động ứng xử lịch sự 

ngày Tết.  

13 

2 14 

3 

Kỹ năng 

phòng ngừa 

tai nạn bỏng 

- Biết các trường hợp về tai nạn bỏng: Bỏng do 

các chất lỏng dễ cháy, khí đốt, điện. 

- Liệt kê được các nguyên nhân gây ra tai nạn 

bỏng: Nguyên nhân khách quan và nguyên 

nhân chủ quan. 

15 
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- Nhận biết các triệu chứng của người gặp tai 

nạn bỏng: Nóng, rát da, sưng đỏ. 

- Thực hành các bước xử lý vết thương do tai 

nạn bỏng. 

- Thực hiện được những việc làm đảm bảo an 

toàn trong sinh hoạt để phòng ngừa bỏng. 

16 

Tháng 2 

1 

Chăm 

sóc và 

phát 

triển bản 

thân 

Kỹ năng tự 

bảo vệ sức 

khỏe thể 

chất  

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo 

vệ sức khỏe của bản thân và lợi ích khi có sức 

khỏe tốt. 

- Thực hành nhận biết và lựa chọn thức ăn tốt 

cho sức khỏe. 

- Tìm hiểu cách phòng tránh các thói quen xấu 

ảnh hưởng đến sức khỏe. 

- Thực hiện được các hành động giúp phòng 

tránh ngộ độc thực phẩm. 

- Thực hiện được những việc làm đảm bảo an 

toàn trong ăn uống.  

17 

2 18 

3 

Kỹ năng nói 

lời từ chối  

- Nhận biết các tình huống nên nhận lời (tình 

huống an toàn, lịch sự, phù hợp với lứa tuổi) 

và tình huống nào nên từ chối (tình huống 

thiếu an toàn, không phù hợp với năng lực và 

khả năng của bản thân). 

- Biết cách nói “không” trong các tình huống 

thiếu an toàn một cách lịch sự, dứt khoát và kịp 

thời để tự bảo vệ mình. 

- Giao tiếp, ứng xử phù hợp trong các tình 

huống cần từ chối để giữ an toàn cho bản thân.  

19 

4 20 

Tháng 3 

1 

Yêu 

thương 

gia đình 

–  

Quý 

trọng 

phụ nữ 

Kỹ năng thể 

hiện sự quan 

tâm, chăm 

sóc đối với 

phụ nữ 

- Biết được nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Quốc 

tế phụ nữ. 

- Nhận thức về định kiến giới đang tồn tại trong 

xã hội hiện nay. 

- Nhận thức được công ơn và sự hy sinh của 

người mẹ và người bà;  

- Thực hiện được một số việc làm phù hợp với 

lứa tuổi thể hiện sự biết ơn, quan tâm chăm sóc 

đến những người phụ nữ trong gia đình. 

- Thực hiện được một số việc làm thể hiện sự 

bình đẳng giữa phái nam và phái nữ.  

21 

2 22 
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Kỹ năng 

cảm thông 

và chia sẻ  

- Hiểu được giá trị của sự cảm thông, chia sẻ với 

mọi người xung quanh. 

- Nhận diện và thể hiện tôn trọng, thấu hiểu cảm 

xúc của người khác. 

- Bước đầu chỉ ra được những cách thể hiện cảm 

xúc khác nhau.  

- Thực hiện được một số việc làm phù hợp để 

chia sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó 

khăn trong cuộc sống và hoạt động cộng đồng.  

- Tham gia tích cực vào một số hoạt động hướng 

đến cộng đồng do nhà trường tổ chức. 

23 

4 24 

Tháng 4 

1 

Môi 

trường 

xanh, 

cuộc 

sống 

xanh 

Kỹ năng bỏ 

rác đúng nơi 

quy định 

- Xác định được môi trường sạch đẹp hay chưa 

và biết làm một số việc để bảo vệ môi trường.  

- Nhận biết được những nguyên nhân khiến môi 

trường bị ô nhiễm bởi rác thải. 

- Tìm hiểu cách giảm lượng rác thải thải ra môi 

trường. 

- Tham gia tuyên truyền kêu gọi, cộng đồng bảo 

vệ môi trường bằng việc làm vừa sức.  

25 

2 26 

3 

Nghề 

nghiệp 

yêu thích 

Tìm hiểu 

nghề nghiệp 

- Học viện 

nhà khoa 

học 

- Nhận biết ở mỗi lính vực khoa học các nhau sẽ 

có các nghề nghiệp nghiên cứu khoa học khác 

nhau.  

- Nhận biết các kỹ năng cần có các nhà khoa 

học.  

- Trải nghiệm những hoạt động đơn giản để trau 

dồi những kiến thức và kỹ năng mà một nhà 

khoa học cần có.  

- Định hướng nghề nghiệp cho bản thân thông 

qua việc trải nghiệm các hoạt động nghề 

nghiệp cụ thể.  

27 

4 Tôi trí tuệ 

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc tiếp 

thu kiến thức thông qua việc học.   

- Ghi nhớ các cách học hiệu quả, phù hợp với 

bản thân.  

- Vận dụng kiến thức đã học để tìm hiểu các kiến 

thức về con người, động vật, tự nhiên, khoa 

học… 

28 
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Tháng 5 

1 

Hòa 

đồng với 

những 

người 

xung 

quanh 

Kiểm tra - 

Đánh giá 

HKII 

- HS làm phiếu đánh giá thông qua các câu hỏi  

trắc nghiệm và tự luận để khảo sát khả năng 

tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng. 

29 

2 

Thực hành 

kỹ năng làm 

việc nhóm 

(Ngoài sân) 

- Hiểu được lợi ích, ý nghĩa của tinh thần đoàn 

kết đội nhóm trong học tập và sinh hoạt. 

- Biết được cách rèn luyện các kỹ năng hợp tác 

qua những trò chơi trí tuệ, vận động nhẹ trong 

lớp. 

- Thực hành kỹ năng hợp tác để vượt qua các 

thử thách. 

30 

3 
Kỹ năng ứng 

xử lịch sự 

khi ra ngoài 

- Nhận biết những phép cư xử lịch sự khi đi ra 

ngoài, đến những nơi công cộng, lễ hội, sự 

kiện.  

- Ghi nhớ những cách ứng xử phù hợp để thể 

hiện lịch sự.  

- Giao tiếp ứng xử phù hợp với những người 

xung quanh trong cuộc sống hằng ngày, thể 

hiện sự lịch sự, văn minh.  

31 

4 32 
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

DÀNH CHO HỌC SINH CẤP TIỂU HỌC 

NĂM HỌC 2024 -2025 

LỚP 3 

Tháng Tuần Chủ đề Tên bài học Mục tiêu bài học Tiết 

Tháng 10 

1 

An toàn 

trong 

cuộc 

sống 

Kỹ năng 

phòng tránh 

tai nạn 

thương tích 

do động vật, 

côn trùng 

cắn đốt 

- Nhận biết các con vật có nguy cơ gây tai nạn 

thương tích khi tiếp xúc (muỗi, ong, chó, 

mèo,...) và vật nuôi an toàn. 

- Nhận diện những mối nguy hiểm từ vật nuôi.  

- Thực hiện các hành động an toàn với vật nuôi.  

- Phân biệt được rắn độc và rắn không độc thông 

qua đặc điểm bên ngoài.  

- Thực hiện được các hành động giúp phòng 

ngừa rắn cắn.  

- Thực hiện được các biện pháp xử lý vết thương 

khi bị động vật, côn trùng cắn, đốt. 

1 

2 2 

3 3 

4 
Kỹ năng bảo 

vệ đôi mắt 

- Nhận thức về tầm quan trọng của sức khỏe đôi 

mắt đối với cuộc sống.  

- Nhận biết tác hại của ánh sáng xanh từ màn 

hình điện thoại, tivi nếu để mắt tiếp xúc thời 

gian dài.  

- Ghi nhớ các lưu ý khi tiếp xúc với ánh sáng 

xanh từ vi tính, màn hình điện thoại, ti vi.  

- Thực hiện được những hành động giữ gìn và 

chăm sóc đôi mắt hằng ngày.  

- Thực hiện được các hành động giúp đề phòng 

các bệnh về mắt. 

4 

Tháng 11 

1 

Trường 

lớp  

thân yêu 

Tôn trọng sự 

khác biệt 

- Hiểu được ý nghĩa của sự đa dạng trong cuộc 

sống. 

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc tôn 

trọng sự khác biệt. 

- Nhận biết được các hành động nên và không 

nên trong giao tiếp, ứng xử. 

- Thực hiện các hành động thể hiện sự tôn trọng 

với mọi người xung quanh. 

5 

2 6 

3 
Kỹ năng 

quản lý  

thời gian 

- Nhận thức được thời gian của con người là hữu 

hạn từ đó biết quý trọng của thời gian.  

- Biết cách sắp xếp và quản lý thời gian hiệu 

quả, tránh lãng phí thời gian vào việc vô ích. 

7 

4 8 



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CÔNG TY GAIA  

 
 

- Biết quý trọng thời gian của bản thân và của 

người khác thông qua các tình huống cụ thể.   

- Quản lý thời gian cá nhân hiệu quả. 

- Lập kế hoạch cho bản thân.  

Tháng 12 

1 

Tự chăm 

sóc và 

phục vụ 

bản thân 

Thực hành 

kỹ năng làm 

việc nhóm 

(Ngoài sân) 

- Hiểu được lợi ích, ý nghĩa của tinh thần đoàn 

kết đội nhóm trong học tập và sinh hoạt. 

- Biết được cách rèn luyện các kỹ năng hợp tác, 

kỹ năng lập kế hoạch, phản xạ nhanh, tư duy 

và kỹ năng lãnh đạo thông qua các trò chơi tập 

thể. 

- Thực hành kỹ năng hợp tác để vượt qua các 

thử thách. 

9 

2 

Kiểm tra - 

Đánh giá 

HKI 

- HS làm phiếu đánh giá thông qua các câu hỏi  

trắc nghiệm và tự luận để khảo sát khả năng 

tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng. 

10 

3 

Kỹ năng 

giúp đỡ bố 

mẹ làm việc 

nhà 

- Tìm hiểu những lợi ích và ý nghĩa khi làm việc 

nhà. 

- Nêu được những việc nhà vừa sức với bản 

thân, phù hợp với lứa tuổi.  

- Ghi nhớ các mẹo vặt hữu ích khi làm công việc 

nhà như: chùi rửa các vật dụng rỉ sét bằng kem 

đánh răng sẽ làm vật sáng bóng, khử mùi hôi 

trên tay sau khi rửa vết bẩn dầu mỡ bằng 

chanh.  

- Thực hiện được những công việc nhà đơn giản, 

vừa sức với lứa tuổi. 

11 

4 12 

Tháng 1 

1 

Chào 

đón năm 

mới 

Năm mới và 

kỹ năng du 

xuân an toàn 

- Hiểu được ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền Việt 

Nam. 

- Nêu được những cách tham gia giao thông an 

toàn ngày Tết.  

- Thực hiện được những việc giữ an toàn cho 

bản thân khi đi du xuân vào dịp Tết.  

- Thực hiện được việc chúc tết phù hợp với từng 

đối tượng: Ông bà, cha mẹ, anh chị em, họ 

hàng, cô, dì, chú bác... 

13 

2 14 

3 

Kỹ năng 

phòng ngừa 

bệnh sốt 

xuất huyết 

- Nhận biết các nguyên nhân và triệu chứng của 

bệnh sốt xuất huyết.  

- Nhận biết những nguy cơ bùng phát thành dịch 

của sốt xuất huyết.   

15 
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- Thực hiện được những việc làm giúp phòng 

ngừa bệnh sốt xuất huyết. 

- Thực hiện được những hành động tự chăm sóc 

sức khỏe bản thân hoặc người thân khi mắc 

bệnh sốt xuất huyết.  

16 

Tháng 2 

1 

Chăm 

sóc và 

phát 

triển bản 

thân 

Kỹ năng đọc 

sách hiệu 

quả 

- Hiểu được ý nghĩa và lợi ích của việc đọc 

sách.  

- Nhận biết được sức hấp dẫn kỳ lạ từ sách.  

- Phân loại được sách theo thể loại. 

- Chọn lựa sách phù hợp với bản thân: theo độ 

tuổi, thể loại.  

17 

2 18 

3 Kỹ năng an 

toàn khi sử 

dụng điện 

- Nêu tên được thiết bị có sử dụng điện.  

- Nhận thức được lợi ích và sự nguy hiểm của 

điện, cũng như hậu quả khi bị điện giật.  

- Thực hiện được những hành động giữ an toàn 

khi sử dụng thiết bị điện:  

- Thực hiện được những hành động đề phòng 

nguy cơ giật điện hoặc cháy nổ. 

19 

4 20 

Tháng 3 

1 

Yêu 

thương 

gia đình 

–  

Quý 

trọng 

phụ nữ 

Trân trọng 

giá trị của 

phụ nữ 

- Nhận thức về định kiến giới đang tồn tại trong 

xã hội hiện nay. 

- Hiểu được vai trò của người phụ nữ trong gia 

đình và xã hội. 

- Nhận thức được công ơn và sự hy sinh của 

người mẹ và người bà;  

- Thể hiện được sự tôn trọng và tình cảm của 

mình với những người phụ nữ xung quanh 

thông qua lời nói và hành động cụ thể.  

- Thể hiện sự bình đẳng của phái nam và phái 

nữ thông qua các tình huống. 

- Thực hiện được một món quà tặng mẹ.  

21 

2 22 

3 

Kỹ năng ứng 

xử lịch sự 

- Nhận thức được ý nghĩa khi thể hiện bản thân 

là một người lịch sự. 

- Nhận biết tầm quan trọng của kỹ năng đón tiếp 

khách hoặc đến chơi nhà người khác một cách 

lịch sự.  

- Thực hiện được những hành động lịch sự khi 

đón tiếp khách hay khi đến chơi nhà người 

khác. 

- Vận dụng kiến thức để xử lý tình huống thực 

tế đời sống. 

23 

4 24 
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Tháng 4 

1 

Môi 

trường 

xanh, 

cuộc 

sống 

xanh 

Em học sống 

xanh - Chế 

tạo bình lọc 

nước đơn 

giản 

- Liệt kê được lợi ích của nước biển đối với đời 

sống con người.  

- Nhận biết được những nguyên nhân khiến 

nguồn nước biển bị ô nhiễm.   

- Thực hiện được các hành động giúp giảm thiểu 

ô nhiễm nước biển.  

- Tham gia tuyên truyền kêu gọi, cộng đồng bảo 

vệ môi trường bằng việc làm vừa sức.  

25 

2 26 

3 

Nghề 

nghiệp 

yêu thích 

Tìm hiểu 

nghề nghiệp 

- Học viện 

Kỹ sư 

- Nhận biết cách phân loại các nghề nghiệp kỹ 

sư ở các lĩnh vực khác nhau.  

- Nhận biết các kỹ năng cần có nghề kỹ sư.  

- Định hướng nghề nghiệp cho bản thân thông 

qua việc trải nghiệm các hoạt động nghề 

nghiệp cụ thể. 

27 

4 

Rèn luyện ý 

chí nghị lực 

bản thân 

- Nhận biết những hành động thể hiện ý chí 

quyết tâm, không bỏ cuộc để vượt qua khó 

khăn trong đời sống.   

- Nhận biết ý nghĩa của ý chí đối với sự thành 

công của bản thân trong tương lai.  

- Thực hiện được các hành động rèn luyện ý chí, 

nghị lực cho bản thân. 

28 

Tháng 5 

1 

Hòa 

đồng với 

những 

người 

xung 

quanh 

Kiểm tra - 

Đánh giá 

HKII 

- HS làm phiếu đánh giá thông qua các câu hỏi  

trắc nghiệm và tự luận để khảo sát khả năng 

tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng. 

29 

2 

Thực hành 

kỹ năng làm 

việc nhóm 

(Ngoài sân) 

- Hiểu được lợi ích, ý nghĩa của tinh thần đoàn 

kết đội nhóm trong học tập và sinh hoạt. 

- Biết được cách rèn luyện các kỹ năng hợp tác, 

kỹ năng lập kế hoạch, phản xạ nhanh, tư duy 

và kỹ năng lãnh đạo thông qua các trò chơi tập 

thể. 

- Thực hành kỹ năng hợp tác để vượt qua các 

thử thách. 

30 

3 

Kỹ năng 

giao tiếp qua 

điện thoại và 

sử dụng 

ngôn ngữ 

không lời 

- Nhận biết tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp 

qua điện thoại. 

- Thực hiện được kỹ năng nhận và gọi điện thoại 

lịch sự. 

- Nêu được những ngôn ngữ cơ thể (không lời) 

và ý nghĩa của chúng.  

31 

4 32 
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- Thực hiện được những ngôn ngữ không lời 

lịch sự trong giao tiếp. 
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

DÀNH CHO HỌC SINH CẤP TIỂU HỌC 

NĂM HỌC 2024 -2025 

LỚP 4 

Tháng Tuần Chủ đề Tên bài học Mục tiêu bài học Tiết 

Tháng 10 

1 

An toàn 

trong 

cuộc 

sống 

Kỹ năng 

phòng tránh 

xâm hại tình 

dục 

- Nhận biết được thực trạng xâm hại tình dục trẻ 

em hiện nay. 

- Nhận biết được các hành vi xâm hại tình dục.  

- Phân biệt được các động chạm tốt và các động 

chạm xấu.  

- Xác định các trường hợp cần báo động chia sẻ 

với người lớn để được hỗ trợ và giúp đỡ. 

-  Ghi nhớ quy tắc đồ lót, quy tắc 5 ngón tay và 

các số điện thoại khẩn cấp (đường dây nóng 

bảo vệ trẻ em 111) để tự bảo vệ bản thân.  

- Thực hiện được các hành động tự bảo vệ bản 

thân khi gặp nguy hiểm. 

1 

2 2 

3 3 

4 
Kỹ năng đặt 

câu hỏi 

- Nêu được khái niệm và cách phân loại các 

dạng câu hỏi. 

- Nhận biết tầm quan trọng của việc đặt câu hỏi 

đúng. Ghi nhớ công thức để đặt một câu hỏi 

hoàn chỉnh.  

- Thực hiện đặt câu hỏi trong các tình huống để 

tìm hiểu thế giới xung quanh.  

4 

Tháng 11 

1 

Trường 

lớp  

thân yêu 

Kỹ năng 

phòng tránh 

cháy nổ và 

thoát hiểm 

khi có hỏa 

hoạn  

- Nhận biết các đồ vật và tình huống có nguy cơ 

gây cháy nổ. 

- Thực hiện được các nguyên tắc đảm bảo an 

toàn, phòng tránh nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn. 

- Thực hiện thoát hiểm an toàn khi xảy ra hỏa 

hoạn. 

- Thực hiện được các đông tác dập lửa khi lửa 

bắt vào quần áo trên người. 

- Biết tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết. 

- Ghi nhớ số điện thoại 114 để liên hệ khẩn cấp 

khi có hỏa hoạn xảy ra. 

5 

2 6 

3 
Kỹ năng 

quản lý tiền 

bạc  

- Hiểu được nguồn gốc và giá trị của tiền. 

- Biết tầm quan trọng của kỹ năng quản lý tiền 

bạc. 

- Phân biệt được nhu cầu cần và muốn.  

7 

4 8 
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- Thực hiện được các cách quản lý tiền và chi 

tiêu hợp lý. 

- Vận dụng kiến thức vào việc lập kế hoạch chi 

tiêu hằng ngày của bản thân.  

Tháng 12 

1 

Tự chăm 

sóc và 

phục vụ 

bản thân 

Thực hành 

kỹ năng làm 

việc nhóm 

(Ngoài sân)  

- Hiểu được lợi ích, ý nghĩa của tinh thần đoàn 

kết đội nhóm trong học tập và sinh hoạt. 

- Biết được cách rèn luyện các kỹ năng hợp tác 

qua những trò chơi trí tuệ, vận động nhẹ trong 

lớp. 

- Thực hành kỹ năng hợp tác để vượt qua các 

thử thách. 

9 

2 

Kiểm tra - 

Đánh giá 

HKI 

- HS làm phiếu đánh giá thông qua các câu hỏi  

trắc nghiệm và tự luận để khảo sát khả năng 

tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng. 

10 

3 
Kỹ năng 

chăm sóc 

bản thân 

tuổi dậy thì 

- Tìm hiểu kiến thức về những thay đổi trong 

tuổi dậy thì ở nam và nữ. 

- Nhận biết sự giống và khác nhau giữa nam và 

nữ khi có sự thay đổi trong độ tuổi dậy thì.  

- Phân biệt nơi riêng tư và nơi công cộng tương 

ứng với các hoạt động chăm sóc cá nhân tuổi 

dậy thì. 

- Thực hiện những hành động chăm sóc, vệ sinh 

cơ thể cá nhân ở tuổi dậy thì. 

11 

4 12 

Tháng 1 

1 

Chào 

đón năm 

mới 

Năm mới và 

các món ăn 

truyền thống 

ngày Tết 

- Hiểu được ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền Việt 

Nam, các phong tục, tập quán trong ngày Tết. 

- Biết ý nghĩa phong tục và cách bày trí mâm 

ngũ quả ngày Tết.  

- Biết về những món ăn thường dùng vào ngày 

Tết ở phía Bắc và phía Nam.  

- Thực hiện được những hành động nên làm để 

thể hiện kỹ năng ăn uống lịch sự trong ngày 

Tết.  

13 

2 14 

3 

Kỹ năng 

phòng tránh 

các bệnh về 

da 

- Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của làn 

da khỏe mạnh đối với sức khỏe con người.  

- Nhận biết các bệnh về da thường gặp. 

15 
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4 

- Nêu được nguyên nhân dẫn đến các bệnh về 

da.  

- Thực hiện được các cách phòng tránh các bệnh 

về da. 

- Thực hiện được các hành động chăm sóc giúp 

da khỏe mạnh. 

16 

Tháng 2 

1 

Chăm 

sóc và 

phát 

triển bản 

thân 

Những phẩm 

chất của em 

- Nhận biết những phẩm chất tốt đẹp của bản 

thân.  

- Phân biệt những phẩm chất tốt và những phẩm 

chất chưa tốt để có kế hoạch rèn luyện hoặc 

thay đổi phù hợp. 

- Phát huy phẩm chất tốt đẹp của bản thân thông 

qua giao tiếp ứng xử với mọi người. 

- Thực hiện được các phương pháp rèn luyện 

phẩm chất tốt đẹp của bản thân.  

17 

2 18 

3 

Kỹ năng 

phòng tránh 

nghiện tivi, 

điện thoại, 

trò chơi điện 

tử 

- Nhận biết những dấu hiệu nghiện tivi, điện 

thoại, trò chơi điện tử. 

- Nhận biết tác hại của việc nghiện tivi, điện 

thoại, trò chơi điện tử... 

- Thực hiện những hành động giúp phân chia 

thời gian học tập và giải trí phù hợp.  

19 

4 20 

Tháng 3 

1 

Yêu 

thương 

gia đình 

–  

Quý 

trọng 

phụ nữ 

Kiến thức, 

kỹ năng về 

bình đẳng 

giới  

- Hiểu về bình đẳng giới và những bất bình đẳng 

đang tồn tại trong xã hội hiện nay. 

- Hiểu được vai trò của người phụ nữ trong gia 

đình và xã hội. 

- Nhận thức được công ơn và sự hy sinh của 

những người phụ nữ trong gia đình;  

- Biết cách bày tỏ tình cảm của mình với những 

người phụ nữ thông qua những lời nói và hành 

động cụ thể. 

- Thể hiện sự bình đẳng của phái nam và phái 

nữ thông qua các tình huống. 

 

21 

2 22 

3 
Gia đình  

yêu thương 

- Nhận thức được vai trò, ý nghĩa và tầm quan 

trọng của gia đình.  

- Nhận thức được tình yêu thương của các thành 

viên gia đình dành cho bản thân.  

23 
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4 

- Thể hiện được tình cảm và sự yêu thương của 

bản thân với những người trong gia đình thông 

qua các hành động hỏi han, chăm sóc. 

- Xử lý những tình huống mâu thuẫn trong gia 

đình linh hoạt, hợp lý.  

24 

Tháng 4 

1 
Môi 

trường 

xanh, 

cuộc 

sống 

xanh 

Em học sống 

xanh - Bảo 

vệ môi 

trường biển 

- Nhận biết những đặc điểm của nước biển.  

- Liệt kê được lợi ích của nước biển đối với đời 

sống con người.  

- Nhận biết được những nguyên nhân khiến 

nguồn nước biển bị ô nhiễm.   

- Thực hiện được các hành động giúp giảm thiểu 

ô nhiễm nguồn nước.  

- Tham gia tuyên truyền kêu gọi, cộng đồng bảo 

vệ môi trường bằng việc làm vừa sức.  

25 

2 26 

3 

Nghề 

nghiệp 

yêu thích 

Tìm hiểu 

nghề nghiệp 

- Học viện 

bác sĩ thú y 

- Nhận biết cách phân loại các bác sĩ thú y khác 

nhau.   

- Nhận biết các kỹ năng cần có của bác sĩ thú y.  

- Định hướng nghề nghiệp cho bản thân thông 

qua việc trải nghiệm các hoạt động nghề 

nghiệp cụ thể. 

27 

4 
Kỹ năng 

thích nghi 

- Biết được ý nghĩa của kỹ năng thích nghi trong 

cuộc sống. 

- Ghi nhớ những bí quyết giúp thích nghi với 

mọi hoàn cảnh.  

- Thực hiện được những nguyên tắc, yêu cầu của 

kỹ năng thích nghi. 

- Vận dụng những cách thức phù hợp để thích 

nghi một cách hiệu quả. 

28 

Tháng 5 

1 

Hòa 

đồng với 

những 

người 

xung 

quanh 

Kiểm tra - 

Đánh giá 

HKII 

- HS làm phiếu đánh giá thông qua các câu hỏi  

trắc nghiệm và tự luận để khảo sát khả năng 

tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng. 

29 

2 

Thực hành 

kỹ năng làm 

việc nhóm 

(ngoài sân) 

- Hiểu được lợi ích, ý nghĩa của tinh thần đoàn 

kết đội nhóm trong học tập và sinh hoạt. 

- Biết được cách rèn luyện các kỹ năng hợp tác 

qua những trò chơi trí tuệ, vận động nhẹ trong 

lớp. 

- Thực hành kỹ năng hợp tác để vượt qua các 

thử thách.  

30 
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3 
Kỹ năng ứng 

xử văn minh 

nơi công 

cộng 

- Hiểu về khái niệm về những nơi công cộng.  

- Nhận thức được tầm quan trọng của ứng xử 

văn minh nơi công cộng. 

- Thực hiện được các hành động ứng xử văn 

minh nơi công cộng trong các tình huống cụ 

thể.  

- Xử lý được các tình huống để thể hiện sự văn 

minh nơi công cộng. 

31 

4 32 
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

DÀNH CHO HỌC SINH CẤP TIỂU HỌC 

NĂM HỌC 2024 -2025 

LỚP 5 

Tháng Tuần Chủ đề Tên bài học Mục tiêu bài học Tiết 

Tháng 10 

1 

An toàn 

trong 

cuộc 

sống 

Kỹ năng 

phòng tránh 

và ứng phó 

khi gặp thiên 

tai 

- Nhận biết được khái niệm thiên tai và các loại 

hình thiên tai thường xảy ra. 

- Tìm hiểu về biến đổi khí hậu, biết cách ứng 

phó giảm nhẹ rủi ro do biến đổi khí hậu. 

- Phân tích được các nguyên nhân gây ra hiệu 

ứng nhà kính. 

- Thực hiện được các hành động đề phòng và 

giảm thiểu tác hại của thiên tai 

- Thực hiện các hành động ứng phó khi xảy ra 

bão, lũ lụt, động đất, dông sét. 

1 

2 2 

3 3 

4 

Kỹ năng  

đi du lịch  

dã ngoại 

- Hiểu được những hành động giúp giữ an toàn 

cho bản thân khi đi du lịch, dã ngoại.  

- Biết cách ứng phó với các trường hợp khẩn 

cấp: bị rắn cắn, bị gai đâm chảy máu… 

- Thực hiện được các cách xử lý tình huống tai 

nạn thương tích.  

- Thực hiện chọn trang phục phù hợp để đi dã 

ngoại.  

4 

Tháng 11 

1 

Trường 

lớp  

thân yêu 

Kỹ năng 

diễn thuyết 

- Nhận biết khái niệm về diễn thuyết.   

- Nhận biết ý nghĩa, tầm quan trọng của kỹ năng 

diễn thuyết trong đời sống.  

- Thực hiện được những cách thể hiện ngôn ngữ 

hình thể linh hoạt trong diễn thuyết. 

- Tự tin thể hiện bản thân thông qua kỹ năng 

diễn thuyết. 

5 

2 6 

3 Kỹ năng 

vượt qua 

căng thẳng 

- Nhận biết được những biểu hiện của căng 

thẳng thông qua thể chất, tinh thần, hành vi và 

cảm xúc. 

- Nhận thức được những hậu quả khi căng thẳng 

kéo dài. 

- Chủ động chuyển hóa cảm xúc, phản ứng tích 

cực với căng thẳng trong cuộc sống. 

7 

4 8 
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- Thực hiện được các hoạt động giúp giải tỏa 

cảm xúc căng thẳng, áp lực như: Tập hít thở 

sâu, massage ngón tay. 

Tháng 12 

1 

Tự chăm 

sóc và 

phục vụ 

bản thân 

Thực hành 

kỹ năng làm 

việc nhóm 

(Ngoài sân)  

- Hiểu được lợi ích, ý nghĩa của tinh thần đoàn 

kết đội nhóm trong học tập và sinh hoạt. 

- Biết được cách rèn luyện các kỹ năng hợp tác 

qua những trò chơi trí tuệ, vận động nhẹ trong 

lớp. 

- Thực hành kỹ năng hợp tác để vượt qua các 

thử thách. 

9 

2 

Kiểm tra - 

Đánh giá 

HKI 

- HS làm phiếu đánh giá thông qua các câu hỏi  

trắc nghiệm và tự luận để khảo sát khả năng 

tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng. 

10 

3 

Quyền  

trẻ em 

- Ghi nhớ khái niệm về Quyền trẻ em. 

- Nhận diện những khái niệm về Trẻ em và 

Quyền.  

- Nhận biết những Quyền cơ bản của trẻ em và 

ý nghĩa của Quyền trẻ em.  

- Thực hiện quyền và bổn phận của bản thân đối 

với gia đình và xã hội.  

11 

4 12 

Tháng 1 

1 

Chào 

đón năm 

mới 

Năm mới và 

kỹ năng tiêu 

dùng thông 

minh 

- Hiểu được ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền Việt 

Nam, các phong tục, tập quán trong ngày Tết. 

- Nhận biết các hoạt động lễ hội đón Tết ở quê 

hương mình và ở khắp các vùng miền cả nước.  

- Hồi tưởng và mô tả lại khung cảnh chợ Tết.  

- Thực hiện được các hành động ứng xử lịch sự 

khi tham dự các lễ hội ngày Tết.  

- Vận dụng kỹ năng để mua sắm Tết hợp lý.  

13 

2 14 

3 

Kỹ năng 

phòng tránh 

đuối nước 

- Nhận biết các nguy cơ có thể xảy ra đuối nước 

và cách ứng phó trong các tình huống cụ thể. 

- Hiểu tầm quan trọng của của việc trang bị kỹ 

năng phòng chống đuối nước.  

- Thực hiện việc lựa chọn cách vui chơi dưới 

nước an toàn, phòng tránh nguy cơ đuối nước. 

- Thực hiện việc cứu đuối đúng cách, an toàn.  

- Thực hiện được các hành động phòng ngừa tai 

nạn đuối nước. 

15 

4 16 
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Tháng 2 

1 

Chăm 

sóc và 

phát 

triển bản 

thân 

Kỹ năng sử 

dụng hóa 

chất an toàn 

- Nhận biết và phân loại được các loại hóa chất 

thường gặp.  

- Tìm hiểu công dụng và lợi ích của một số loại 

hóa chất thông dụng. 

- Nhận biết các loại ngộ độc hóa chất.  

- Nhận biết các triệu chứng gây tổn thương do 

hóa chất. 

- Thực hiện được các cách xử lý khi bị ngộ độc 

do hóa chất. 

- Sử dụng hoá chất phù hợp, phòng tránh các 

mối nguy hiểm từ hóa chất gây ra. 

17 

2 18 

3 Kỹ năng xác 

định mục 

tiêu 

- Biết cách xác định ước mơ, mục tiêu của bản 

thân. 

- Xây dựng được kế hoạch thực hiện ước mơ.  

- Biết được điểm mạnh và sở thích của cá nhân. 

- Phân tích một số khó khăn trong quá trình thực 

hiện mục tiêu để tìm giải pháp khắc phục. 

19 

4 20 

Tháng 3 

1 

Yêu 

thương 

gia đình 

–  

Quý 

trọng 

phụ nữ 

Kỹ năng 

nhận diện để 

xóa bỏ định 

kiến giới 

- Biết được nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Quốc 

tế phụ nữ. 

- Nhận thức về định kiến giới đang tồn tại trong 

xã hội hiện nay và những hành động giúp góp 

phần xóa bỏ định kiến giới.  

- Hiểu được vai trò của người phụ nữ trong gia 

đình và xã hội. 

- Thực hiện các hành động cách bày tỏ tình cảm 

của mình với với những người phụ nữ  

- Thể hiện sự bình đẳng của phái nam và phái 

nữ thông qua các tình huống. 

- Thể hiện sự tôn trọng và yêu thương đối với 

phụ nữ. 

21 

2 22 

3 

Kỹ năng 

giao tiếp và 

tương tác xã 

hội 

- Nhận diện được những việc làm tốt, hành động 

tử tế của bản thân. 

- Nhận diện các đức tính tốt của mình và cảm 

thấy tự hào về bản thân. 

- Liệt kê được những việc làm tốt trong khả 

năng khi ở nhà, ở trường, ở ngoài xã hội.  

23 
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- Thực hiện được những việc làm tử tế với bản 

thân, gia đình và xã hội. 

Tháng 4 

1 

Môi 

trường 

xanh, 

cuộc 

sống 

xanh 

Em học sống 

xanh - Tiết 

kiệm điện 

năng 

- Liệt kê được lợi ích của năng lượng đối với đời 

sống con người.  

- Nhận biết được những hành động lãng phí điện 

năng.  

- Thực hiện được những cách giúp sử dụng điện 

năng tiết kiệm và hiệu quả.  

- Thực hiện tuyên truyền đến những người xung 

quanh bảo vệ môi trường. 

25 

2 26 

3 

Nghề 

nghiệp 

yêu thích 

Tìm hiểu 

nghề nghiệp 

- Học viện 

nhà Tự 

nhiên học 

- Nhận biết cách phân chia nghề nghiệp trong 

các ngành khoa học tự nhiên ở các lĩnh vực 

khác nhau. 

- Nhận biết các kỹ năng cần có của nhà khoa học 

tự nhiên.  

- Định hướng nghề nghiệp cho bản thân thông 

qua việc trải nghiệm các hoạt động nghề 

nghiệp cụ thể. 

27 

4 
Kỹ năng tư 

duy sáng tạo 

- Hiểu được ý nghĩa và giá trị của kỹ năng sáng 

tạo trong học tập và đời sống.  

- Nhận biết được những phương pháp giúp phát 

triển tư duy sáng tạo.  

- Liệt kê những lối suy nghĩ vượt ra khỏi tư duy 

lối mòn.   

- Rèn luyện tư duy sáng tạo thông qua các trò 

chơi tư duy.  

28 

Tháng 5 

1 

Hòa 

đồng với 

những 

người 

xung 

quanh 

Kiểm tra - 

Đánh giá 

HKII 

- HS làm phiếu đánh giá thông qua các câu hỏi  

trắc nghiệm và tự luận để khảo sát khả năng 

tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng. 

29 

2 

Thực hành 

kỹ năng làm 

việc nhóm 

(Ngoài sân) 

- Hiểu được lợi ích, ý nghĩa của tinh thần đoàn 

kết đội nhóm trong học tập và sinh hoạt. 

- Biết được cách rèn luyện các kỹ năng hợp tác 

qua những trò chơi trí tuệ, vận động nhẹ trong 

lớp. 

- Thực hành kỹ năng hợp tác để vượt qua các 

thử thách.  

30 
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3 

Phép ứng xử 

hằng ngày 

- Hiểu được một số yêu cầu cơ bản trong giao 

tiếp lễ phép, lịch sự.  

- Biết các phép ứng xử lịch sự, đúng mực hằng 

ngày phù hợp với độ tuổi của mình trong các 

tình huống cụ thể. 

- Ghi nhớ những hành vi ứng xử hằng ngày phù 

hợp như: Biết nghiêm túc nhận lỗi khi mắc sai 

lầm, cảm ơn khi nhận quà, xin phép khi đi 

chơi.  

- Nhắc lại được những hành vi giao tiếp, ứng xử 

nên và không nên làm ở các nơi công cộng.  

- Vận dụng một số yêu cầu để trở thành người 

lịch sự vào xử lý các tình huống.  

31 

4 32 

 

 


